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[bookmark: _Toc167545222][bookmark: _Toc166924663][bookmark: _Toc167305582]	⬥CHƯƠNG 1. VECTƠ

▶BÀI ❶. KHÁI NIỆM VECTƠ
[bookmark: _Toc161654915][bookmark: _Toc165539264][bookmark: _Toc166924664][bookmark: _Toc167305583][bookmark: _Toc167545224]Ⓐ. Tóm tắt kiến thức   		
 ❶. Định nghĩa vectơ
· Vectơ  là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là đã chỉ ra điểm đầu và điểm cuối.
· 

Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B được kí hiệu là   , đọc là vectơ   
· 
Đường thẳng đi qua hai điểm A và B gọi là giá của vectơ .
· 

Độ dài của đoạn thẳng AB gọi là độ dài của vectơ AB và được thành kí hiệu là  . Như vậy ta có: = AB.
[image: Diagram  Description automatically generated with medium confidence]
❷. Hai vectơ cùng phương, cùng hướng
· 



Chú ý: Một vectơ khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối có thể viết là , , , ,…
Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó.

Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

[image: ]
· Nhận xét: Hai vectơ cùng phương chỉ có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.


Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ  và  cùng phương.


Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ  và  cùng hướng.
[image: Chart, line chart  Description automatically generated]

 
 
 
 
 
 


 
[image: ]
❸. Vectơ bằng nhau - Vectơ đối nhau
· Hai vectơ  và  được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài, kí hiệu  = .
· Hai vectơ  và  được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và có cùng độ dài, kí hiệu  = -. Khi đó, vectơ  được gọi là vectơ đối của vectơ .
[image: ]
· 
Chú ý: Cho vectơ  và điểm O, ta luôn tìm được một điểm A duy nhất sao cho



 OA = . Khi đó độ dài của vectơ  là độ dài đoạn OA, kí hiệu là 


Cho đoạn thẳng MN, ta luôn có = -
[image: ]
❹. Vectơ-không
· 
Vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau gọi là vectơ-không, kí hiệu là .
· Chú ý: Quy ước vectơ-không có độ dài bằng 0.
Vectơ-không luôn cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.




[bookmark: MTBlankEqn]Mọi vectơ không đều bằng nhau:  =  =  =  = … với mọi điểm A, B, C,…
Vectơ đối của vectơ-không là chính nó.

 
 
 
 
 
 






Ⓑ. Phân dạng toán cơ bản   

[bookmark: _Toc135895943][bookmark: _Toc137216199][bookmark: _Toc149890953][bookmark: _Toc154385481][bookmark: _Toc161658503][bookmark: _Toc165539266][bookmark: _Toc167305585][bookmark: _Toc167545226]⬩Dạng ❶: Nhận dạng, đếm số vectơ.
☞Các ví dụ minh họa
Câu 1: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 2 (Hình 4). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BC. 
Tìm điểm đầu, điểm cuối, giá và độ dài của các vectơ: , , .
[image: ]

Câu 2: Cho hình bình hành  (Hình 44).


a) Vectơ nào bằng vectơ ?           b) Vectơ nào bằng vectơ ?
[image: ]








Câu 3: Cho hình thang cân  với hai đáy , . Hãy chỉ ra mối quan hệ về độ dài, phương, hướng giữra các cặp vectơ  và  và ,  và . Có cặp vectơ nào trong các cặp vectơ trên bằng nhau hay không?
[image: ]




Câu 4: Cho ngũ giác . Từ các đỉnh của ngũ giác đã cho có thể lập được bao nhiêu véc tơ có điểm cuối là điểm



Câu 5: Cho ba điểm  không thẳng hàng. Có bao nhiêu véctơ khác vectơ – không, có điểm đầu và điểm cuối là  hoặc ?
[bookmark: _Toc167524599]⬩Dạng ❷: Nhận dạng, đếm số vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau
☞Các ví dụ minh họa
Câu 6: Tìm các vectơ cùng phương trong Hình 6.
[image: ]
Câu 7: Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các véctơ bằng véctơ [image: ]có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác là?


Câu 8: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số vectơ khác vecto , có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh hoặc tâm O của lục giác và cùng phương với vectơ  là




Câu 9: Cho tam giác , có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh , , .
[bookmark: _Hlk111276205]Câu 10: Cho D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC     
a) Tìm các vectơ bằng vectơ .           b) Tìm các vectơ đối của vectơ .
[image: ]

Câu 11: Với hai điểm phân biệt A, B có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối được lấy từ hai điểm trên?
[bookmark: _Toc167524600]⬩Dạng ❸: Tính độ dài vectơ
☞Các ví dụ minh họa
Câu 12: 
a) Tìm trong Hình 10 hai cặp vectơ bằng nhau và hai cặp vectơ đối nhau.
b) Cho điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB. (Hình 13).Tìm hai vectơ đối nhau.
[image: ][image: ]

Câu 13: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có AB = AC = 2. Tính 





Câu 14: Cho hình bình hành  (hình 30 ), hãy so sánh độ dài và hướng của hai vectơ 
a)  và 			b)  và 
[image: ]
Câu 15: Cho đoạn thẳng EF có độ dài bằng 2 và nhận M là trung điểm.
a) Tìm vectơ-không trong số các vectơ: , , , , .
b) Dùng kí hiệu  để biểu diễn các vectơ-không đó.
[image: ]

Câu 16: Tìm độ dài của các vectơ , , , ,  trong hình 14. Cho đoạn thẳng EF có độ dài bằng 2 và nhận M là trung điểm.
[image: ]


Câu 17: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có AB = AC = 4. Tính 

[bookmark: _Toc167524601]Ⓒ. Dạng toán rèn luyện   

[bookmark: _Toc167524602]⬩Dạng ❶: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

	A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác thì cùng phương.
	B. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
	C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.
	D. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.



Câu 2: Cho 3 điểm không thẳng hàng. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không, có điểm đầu và điểm cuối là hoặc 




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3: Vectơ có điểm đầu là , điểm cuối là được kí hiệu là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4: Cho tam giác . Có thể xác định bao nhiêu vectơ (khác vectơ không) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh ?


	A. .	B. .	C. 4.	D. 2.


Câu 5: Từ hai điểm phân biệt xác định được bao nhiêu vectơ khác ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: Khẳng định nào sau đây đúng?



	A. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau nếu 


	B. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.


	C. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng độ dài.


	D. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.



Câu 7: Cho bốn điểm phân biệt. Số véctơ (khác ) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Hai vectơ bằng nhau thì có giá trùng nhau hoặc song song.
	B. Hai vectơ có độ dài không bằng nhau thì không cùng hướng.
	C. Hai vectơ không bằng nhau thì chúng không cùng hướng.
	D. Hai vectơ không bằng nhau thì độ dài của chúng không bằng nhau.
Câu 9: Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là
	A. Hai vectơ cùng hướng.	B. Hai vectơ cùng phương.
	C. Hai vectơ đối nhau.	D. Hai vectơ bằng nhau.



Câu 10: Cho tứ diện . Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.
	B. Độ dài của vec tơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vec tơ đó.
	C. Hai vec tơ cùng phương thì cùng hướng.
	D. Vec tơ là đoạn thẳng có hướng.






Câu 12: Cho 3 điểm ,, thẳng hàng trong đó nằm giữa và . khi đó các cặp véc tơ nào sau đây cùng hướng?








	A. và .	B. và .	C. và .	D. và .

Câu 13: Cho tứ giác . Có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không có điểm đầu và cuối là các đỉnh của tứ giác?




	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: _Hlk50490633]Câu toán là  có 3 vectơ.

Tương tự cho các điểm còn lại 
[bookmark: c2]Câu 14: Cho 5 điểm A, B, C, D, E có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các điểm đã cho?
	A. 4	B. 20	C. 10	D. 12

[bookmark: c3]Câu 15: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Hãy tìm các vectơ khác vectơ-không có điểm đầu, điểm cuối là đỉnh của lục giác và tâm O sao cho bằng với ?




	A. 	B. 	C. 	D. 



[bookmark: c4]Câu 16: Cho lục giác đều  tâm  Số các vectơ khác vectơ - không, cùng phương với  có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là




	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c5]Câu 17: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Xác định các vectơ cùng phương với .


	A. 	B. 


	C. 	D. 

[bookmark: c6]Câu 18: Cho hai vectơ khác vectơ - không, không cùng phương. Có bao nhiêu vectơ khác cùng phương với cả hai vectơ đó?


	A. .	B. .	C. không có.	D. vô số.




[bookmark: c7]Câu 19: Cho hình bình hành . Số vectơ khác , cùng phương với vectơ  và có điểm đầu, điểm cuối là đỉnh của hình bình hành  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



[image: ]Câu là:  , .





[bookmark: c8]Câu 20: Cho lục giác đều  tâm . Số vectơ khác , có điểm đầu điểm cuối là đỉnh của lục giác hoặc tâm  và cùng phương với vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c9]Câu 21: Cho tứ giác [image: ]. Số các véctơ khác véctơ-không có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác là




	A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c10]Câu 22: Cho tam giác , có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh 




	A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c11][image: Gợi ý bài tập SGK Học vẽ hình với phần mềm GeoGebra]Câu 23: Cho tứ giác  có . Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là sai?


	A. Tứ giác  là hình bình hành.	B. .


	C. .			D. .



[bookmark: c12]Câu 24: Cho tam giác. Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh . Hỏi cặp véctơ nào sau đây cùng hướng?








	A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .


[bookmark: c13]Câu 25: Cho tứ giác . Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để ?


	A.  là vuông.	B.  là hình bình hành.



	C.  và  có cùng trung điểm.	D. .




[bookmark: c14]Câu 26: Gọi là giao điểm hai đường chéo  và  của hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c15]Câu 27: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:


	A.  cùng hướng với mọi vectơ.	B.  cùng phương với mọi vectơ.


	C. .	D. .

[bookmark: c16]Câu 28: Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = 4 và AC = 5. Tìm độ dài vectơ .




	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c17]Câu 29: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = 4. Tính độ dài của vectơ .




	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c18]Câu 30: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 1. Gọi H là trung điểm BC. Tính .




	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c19]Câu 31: Cho tam giác ABC đều cạnh 2a. Gọi M là trung điểm BC. Khi đó  bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c20]Câu 32: Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. Tính .




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho tam giác đều cạnh 2a. Đẳng thức nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 34: Cho tam giác không cân ABC. Gọi H, O lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác. M là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

	A. Tam giác ABC nhọn thì  cùng hướng.

	B.  luôn cùng hướng.

	C.  cùng phương nhưng ngược hướng.

	D.  có cùng giá

Câu 35: Cho hình thoi tâm O, cạnh bằng a và . Kết luận nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. 

Câu 36: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AD, BC và AC. Biết . Chọn câu đúng.




	A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 37: Cho tam giác ABC với trực tâm H. D là điểm đối xứng với B qua tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A.  và .	B.  và .




	C.  và .	D.  và 



Câu 38: Cho  với điểm M nằm trong tam giác. Gọi  lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB và N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với M qua . Câu nào sau đây đúng?




	A.  và .	B.  và .




	C.  và .	D.  và 
Câu 39: Cho tam giác ABC có H là trực tâm và O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Gọi D là điểm đối xứng với B qua O. Câu nào sau đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. 


Câu 40: Cho đường tròn tâm O. Từ điểm A nằm ngoài , kẻ hai tiếp tuyến AB, AC tới . 
		Xét mệnh đề:



		     (I)  		(II)   		(III) 
		     Mệnh đề đúng là:
	A. Chỉ (I).	B. (I) và (III).	C. (I), (II), (III).	D. Chỉ (III)
Câu 41: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của AB, BC, AD. Lấy 8 điểm trên là gốc hoặc ngọn của các vectơ. Tìm mệnh đề sai?


	A. Có 2 vectơ bằng .	B. Có 4 vectơ bằng 


	C. Có 2 vectơ bằng 	D. Có 5 vectơ bằng 

Câu 42: Cho hình vuông ABCD tâm O cạnh a. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng với C qua.	D. Hãy tính độ dài của vectơ .




	A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 43: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi O là giao điểm của các đường chéo của tứ giác MNPQ, trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD tương ứng là I, J. Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. 







Câu 44: Cho tam giác. Gọi lần lượt là trung điểm của và. Có bao nhiêu véctơ khác véctơ không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm trong các điểm bằng véctơ (không kể véctơ )?




	A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Toc167524603]⬩Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai





Câu 1.	Cho hình thang  với hai đáy là  và  là trung điểm của . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	


Có 4 vectơ (khác ) cùng phương  mà giá không trùng với đường thẳng 
	
	

	c)
	


Có 3 vectơ (khác ) cùng hướng  mà giá không trùng với đường thẳng 
	
	

	d)
	


Có 5 vectơ (khác ) cùng phương  mà giá không trùng với đường thẳng 
	
	







Câu 2.	Cho hình thang  với hai đáy là  và . Biết rằng nếu  thì . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

Hai đường chéo  và  có độ dài bằng nhau
	
	

	b)
	
Hình thang là hình thang cân
	
	

	c)
	

Hai cạnh bên  và  có độ dài không bằng nhau 
	
	

	d)
	

Nếu  thì 
	
	



Câu 3.	Cho ngũ giác . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Có 10 vectơ (khác ) được lập ra từ các cạnh ngũ giác
	
	

	b)
	
Có 5 vectơ (khác ) được lập ra từ các đường chéo của ngũ giác
	
	

	c)
	

Có 3 vectơ (khác ) được lập ra từ các cạnh của tam giác 
	
	

	d)
	

Có 4 vectơ (khác ) được lập ra từ các đường chéo của tứ giác 
	
	






Câu 4.	Trên đường thẳng  lấy bốn điểm  phân biệt. Lấy một điểm  không thuộc . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Có 4 vectơ gốc 
	
	

	b)
	

Có 10 vectơ (khác ) được lập ra từ các điểm .
	
	

	c)
	
Có 10 vectơ tạo thành từ 4 điểm .
	
	

	d)
	


Có 11 vectơ (khác ) mà cùng phương với  trong các vectơ tạo thành từ 4 điểm 
	
	










Câu 5.	Cho tam giác  có  và  lần lượt là trung điểm của  và . Lấy điểm  đối xứng với điểm  qua .  Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

 và  ngược hướng
	
	

	d)
	
.
	
	





Câu 6.	Cho , gọi  lần lượt là trung điểm của . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

vectơ  cùng phương với vectơ 
	
	

	b)
	
Có 6 vectơ khác vectơ không và cùng phương với  có điểm đầu, điểm cuối lấy từ các điểm đã cho.
	
	

	c)
	

vectơngược hướng vectơ
	
	

	d)
	
Có 3 vectơ khác vectơ không và cùng hướng với  có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm đã cho.
	
	




Câu 7.	Cho lục giác đều  có tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

vectơ  cùng phương với 
	
	

	b)
	
Có 9 vectơ khác vectơ không và cùng phương với vectơ .
	
	

	c)
	

vectơ ngược hướng 
	
	

	d)
	
Có 3 vectơ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ .
	
	






Câu 8.	Cho tứ giác . Gọi  lần lượt là trung điểm ,. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

 là đường trung bình của tam giác 
	
	

	b)
	

	
	

	c)
	
Tứ giác  là hình thang
	
	

	d)
	


	
	






Câu 9.	Cho tam giác . Hãy dựng các điểm  sao cho , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

 ngược hướng với 
	
	

	b)
	
 là hình bình hành 
	
	

	c)
	
 là hình bình hành 
	
	

	d)
	
 là hai vectơ đối nhau 
	
	








Câu 10.	Cho  có trực tâm  và  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Gọi  là điểm đối xứng của  qua . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	
tứ giác  là hình bình hành.
	
	

	d)
	

	
	



Câu 11.	Cho tứ giác . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Có 5 vectơ liên quan đến điểm 
	
	

	b)
	

Có 4 vectơ liên quan đến điểm  mà không liên quan đến 
	
	

	c)
	
Có 2 vectơ liên quan đến hai điểm 
	
	

	d)
	

Có 10 vectơ (khác  có điểm đầu và điểm cuối là các điểm  ?
	
	





Câu 12.	Cho  đều cạnh , trực tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	








Câu 13.	Cho hình vuông  cạnh . Gọi  là trung điểm  là điểm đối xứng với  qua . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	






Câu 14.	Cho  có  lần lượt là các trung điểm của các cạnh . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	
Hai vectơ  ngược hướng
	
	

	c)
	
.
	
	

	d)
	

	
	






Câu 15.	Cho tứ giác . Gọi  theo thứ tự là trung điểm của , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

 lần lượt là đường trung bình của các tam giác 
	
	

	b)
	

	
	

	c)
	
 là hình bình hành
	
	

	d)
	

	
	










Câu 16.	Cho tam giác  vuông tại  có  Gọi  là trung điểm  và  là hình chiếu vuông góc của  lên . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	






Câu 17.	Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

 là đường trung bình của tam giác 
	
	

	b)
	

 cùng hướng với vectơ 
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

 có các vectơ đối là .
	
	







Câu 18.	Cho hình thang  vuông tại  và có . Gọi  là đường phân giác trong của tam giác . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	








Câu 19.	Cho tam giác  có  là trọng tâm. Gọi  là điểm đối xứng với  qua trung điểm  của . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Vectơ  cùng hướng 
	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	





Câu 20.	Cho tứ giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh .




Gọi  là giao điểm của  và  lần lượt là trung điểm của . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

 là đường trung bình của tam giác  
	
	

	b)
	
 là hình bình hành
	
	

	c)
	
 là hình bình hành.
	
	

	d)
	
 là hai vectơ bằng nhau.
	
	



[bookmark: _Toc167524604]⬩Dạng ❸: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn









Câu 1.	Trên một dòng sông có vận tốc dòng nước biểu diễn bởi vectơ  có độ lớn là . Hai thuyền  và  có vận tốc riêng được biểu diễn lần lượt bởi các vectơ  và . Biết rằng hai thuyên  và  đều đi theo hướng ngược dòng sông. Hỏi hai thuyền này có bao giờ đi ngược hướng nhau không?
Trả lời:…………………….







Câu 2.	Cho hình chữ nhật  tâm  có cạnh . Tìm vectơ  khác vectơ không và cùng hướng với vectơ  (khác ), tính độ dài vectơ  đó?
Trả lời:…………………….










Câu 3.	Cho  có đường trung tuyến . Trên cạnh  lấy hai điểm  và  sao cho  cắt  tại . Khi đó  và  là có đối của nhau không?
Trả lời:…………………….

Câu 4.	Cho hình chữ nhật . Có bao nhiêu vectơ được tạo thành mà điểm đầu và điểm cuối lấy từ các đỉnh của hình chữ nhật?
Trả lời:…………………….






Câu 5.	Cho tam giác  đều cạnh  và  là trọng tâm. Gọi  là trung điểm của . Tính độ dài của các vectơ .
Trả lời:…………………….




Câu 6.	Cho hình thoi  cạnh  và . Tìm độ dài véc tơ 
Trả lời:…………………….




Câu 7.	Cho tứ giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Từ các điểm đã cho tìm các vec tơ cùng hướng với vec tơ 
Trả lời:…………………….







Câu 8.	Cho hình bình hành . Gọi  lần lượt là trung điểm của  là giao điểm của  và  là giao điểm của . Khi đó  đúng hay sai?
Trả lời:…………………….
Câu 9: 
a) Bạn hãy tìm sự khác biệt giữa hai đại lượng sau:
Bác Ba có số tiền là 20 triệu đồng.
Một cơn bão di chuyển với vận tốc 20 km/h theo hướng đông bắc.
b) Trong các đại lượng sau, đại lượng nào cần được biểu diễn bởi vectơ?
Giá tiền, lực, thể tích, tuổi, độ dịch chuyển, vận tốc.
Câu 10: Cho hình thang ABCD có hai cạnh đáy là AB và DC (Hình 15).
Điểm M nằm trên đoạn DC.

a) Gọi tên các vectơ cùng hướng với vectơ .

b) Gọi tên các vectơ ngược hướng với vectơ .
[image: ]
	Câu 11: Cho hình vuông ABCD có tâm O và có cạnh bằng a (Hình 16).

a) Tìm trong hình hai vectơ bằng nhau và có độ dài bằng 

b) Tìm trong hình hai vectơ đối nhau và có độ dài bằng a.
[image: ]


	Câu 12: Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi  = .


Câu 13: Cho ba vectơ  đều khác vectơ . Những khẳng định nào sau đây là đúng?


a)  đều cùng phương với vectơ .




b) Nếu  không cùng hướng với  thì  ngược hướng với .





c) Nếu  và đều cùng phương với  thì  và cùng phương.





d) Nếu  và đều cùng hướng với  thì  và cùng hướng.
Câu 14: Trong Hình 4.12, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, các cặp vectơ ngược hướng và các cặp vectơ bằng nhau.
[image: ]
	


Câu 15: Chứng minh rằng, tứ giác  là hình bình hành khi và chỉ khi .



Câu 16: Cho hình vuông có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy chỉ ra tập hợp S chứa tất cả các vectơ khác vectơ , có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp . Hãy chia tập S thành các nhóm sao cho hai vectơ thuộc cùng một nhóm khi và chỉ khi chúng bằng nhau.

Câu 17: Hãy chỉ ra các cặp vectơ cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau trong Hình 17.
[image: ]
	Câu 18: Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF.


a) Tìm các vectơ khác vectơ  và cùng hướng với vectơ.

b) Tìm các vectơ bằng vectơ .
Câu 19: Tìm các lực cùng hướng và ngược hướng trong số các lực đẩy được biểu diễn bằng các vectơ trong Hình 18.
[image: ]
	BeginLG
Nhận xét: giá của 4 lực đều song song hoặc trùng nhau, do đó 4 vecto là cùng phương.


Vectơ  có chiều từ phải sang trái còn vectơ  có chiều từ trái sang phải

Vậy các vectơ (hay lực) cùng hướng với nhau là vectơ .


Các vectơ (lực)  ngược hướng với vectơ .
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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